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9. Kế hoạch giảng dạy 

HK 1 

17 (12/5) 

HK 2 

16 (9/7) 

HK 3 

18 (11/7) 

HK 4 

16 (4/12) 

HK 5 

14 (7/7) 

HK 6 

11 (2/9) 

Lý thuyết tập hợp 

và logic toán 

2 (1/1) 

Văn học  

3 (2/1) 

PP dạy tiếng việt ở 

tiểu học 

4 (2/2) 

PP dạy học toán ở 

tiểu học 

4 (2/2) 

Tự nhiên xã hội và 

PP dạy học 

4 (2/2) 

Giáo dục lối sống 

và PP dạy học  

3 (1/2) 

Tiếng việt 

3 (2/1) 

Cơ sở tự nhiên, xã 

hội 

2 (1/1) 

Các tập hợp số 

2(1/1) 

Rèn nghiệp vụ sư 

phạm thường xuyên 

2 (0/2) 

TC phần 8.2.2 

2 (1/1) 

Thực hành giải toán 

ở tiểu học 

2 (0/2) 

Kỹ năng giao tiếp 

2(2/0) 

TC 1 phần 8.2.1 

2 (1/1) 

Lý luận dạy học và 

giáo dục ở tiểu học 

 2 (2,0) 

Thực hành hoạt 

động dạy học  

4 (0,4) 

TC 2 phần 8.2.1 

2 (1/1) 

TC phần 8.1.5 

2 (1/1) 

Công nghệ thông 

tin cơ bản 

 4 (2/2) 

Pháp luật đại cương 

 2(2/0) 

Hoạt động trải 

nghiệm sáng tạo 

bậc tiểu học 

2 (1/1) 

Tiếng anh 2 

4 (2/2) 

Khoa học đánh giá 

bậc tiểu học 

2 (1,1) 

TTSP lần 2 

4 (0/4) 

Những NLCB của 

CN Mác Lê nin 

5(4/1) 

Tư tưởng HCM 

2 (1/1) 

Đường lối CM 

ĐCS Việt nam  

3 (2/1) 

TTSP lần 1 

2 (0/2) 

Thực hành hoạt 

động giáo dục 

2 (0/2) 

 

Giáo dục thể chất 1 

1 (1/0) 

Tâm lý học đại 

cương 

2 (1/1) 

Tâm lý học lứa tuổi 

tiểu học và TLH SP 

2 (1/1) 

GDQP - AN 

8 (5/3) 

 

QLHCNN & QLN 

2 (2/0) 
 

 

Giáo dục học đại 

cương 

2 (1/1) 

Tiếng Anh 1 

3 (2/1) 
   

 
Giáo dục thể chất 2 

1 (0/1) 
    

 


